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1 290481 TRẦN NGỌC QUỲNH Nữ 18/11/2011 035311004618 Kinh THCS Nguyễn Khuyến

2 290482 TRẦN NHƯ QUỲNH Nữ 08/10/2011 035311006779 Kinh THCS Hưng Công

3 290483 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 14/10/2011 035311010815 Kinh THCS An Nội

4 290484 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH Nữ 20/07/2011 035311009150 Kinh THCS Vũ Bản

5 290485 NGUYỄN VĂN DUY SANG Nam 12/11/2011 035211006701 Kinh THCS Ngọc Lũ

6 290486 TRẦN NGỌC SÁNG Nam 01/11/2011 019211004424 Nùng THCS Mỹ Thuận 1

7 290487 NGUYỄN ĐỨC SÂM Nam 24/09/2011 036211007927 Kinh THCS Mỹ Thuận

8 290488 NGUYỄN HỒNG SƠN Nam 02/05/2011 035211002349 Kinh THCS Hưng Công

9 290489 PHẠM XUÂN SƠN Nam 10/03/2011 035211008423 Kinh THCS Ngọc Lũ

10 290490 TRẦN ĐÌNH SƠN Nam 21/02/2011 035211003657 Kinh THCS Vũ Bản

11 290491 TRẦN NGỌC SƠN Nam 05/06/2011 035211001959 Kinh THCS Ngọc Lũ

12 290492 TRẦN QUANG SƠN Nam 22/10/2011 035211003184 Kinh THCS An Nội

13 290493 CÙ HỮU TÀI Nam 23/12/2011 035211005932 Kinh THCS An Nội

14 290494 PHẠM TÚ TÀI Nam 31/01/2011 035211009202 Kinh THCS Ngọc Lũ

15 290495 CHU THỊ THANH TÂM Nữ 14/11/2011 035311005220 Kinh THCS Hưng Công

16 290496 TRẦN THỊ MINH TÂM Nữ 12/11/2011 035311009244 Kinh THCS An Nội

17 290497 TRẦN THỊ TUỆ TÂM Nữ 03/11/2011 035311008093 Kinh THCS An Ninh

18 290498 TRẦN MINH TÂN Nam 16/06/2011 035211008261 Kinh THCS An Nội

19 290499 NGUYỄN DUY THÁI Nam 22/08/2010 036210007573 Kinh THCS Bồ Đề

20 290500 NGUYỄN VĂN THÁI Nam 20/10/2011 035211001110 Kinh THCS An Ninh

21 290501 TRẦN DIỆU THANH Nữ 05/11/2011 035311008262 Kinh THCS Hưng Công

22 290502 LÊ HUY THAO Nam 20/01/2011 035211003242 Kinh THCS Ngọc Lũ

23 290503 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 26/09/2011 017311007155 Mường THCS Ngọc Lũ 1

24 290504 ĐÀO THỊ THANH THẢO Nữ 09/04/2010 035310008444 Kinh THCS Bồ Đề

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 21

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


